
BẢNG GIÁ ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON 

STT Sản Phẩm 

Quy Cách & Đơn Vị Tính 
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Đóng Thùng 

Ống / 

Thùng ĐVT 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-

  DÀY 1 cm         

1 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P6 1 cm Liên hệ 156 Ống 

2 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P10 1 cm 

Liên hệ 

120 Ống 

3 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P13 1 cm 

Liên hệ 

100 Ống 

4 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P16 1 cm 

Liên hệ 

90 Ống 

5 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P19 1 cm 

Liên hệ 

72 Ống 

6 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P22 1 cm 

Liên hệ 

64 Ống 

7 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P25 1 cm 

Liên hệ 

56 Ống 

8 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P28 1 cm 

Liên hệ 

49 Ống 

9 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P35 1 cm 

Liên hệ 

36 Ống 

10 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P42 1 cm 

Liên hệ 

30 Ống 

11 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P48 1 cm 

Liên hệ 

28 Ống 

12 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P54 1 cm 

Liên hệ 

21 Ống 

13 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P60 1 cm 

Liên hệ 

20 Ống 
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14 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P76 1 cm 

Liên hệ 

18 Ống 

15 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P89 1 cm 

Liên hệ 

16 Ống 

16 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P114 1 cm 

Liên hệ 

14 Ống 

17 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P140 1 cm 

Liên hệ 

10 Ống 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-

  DÀY 1.3 cm       

Liên 

hệ 

1 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P6 

1.3 

cm 

Liên hệ 

110 Ống 

2 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P10 

1.3 

cm 

Liên hệ 

90 Ống 

3 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P13 

1.3 

cm 

Liên hệ 

72 Ống 

4 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P16 

1.3 

cm 

Liên hệ 

63 Ống 

5 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P19 

1.3 

cm 

Liên hệ 

56 Ống 

6 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P22 

1.3 

cm 

Liên hệ 

48 Ống 

7 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P25 

1.3 

cm 

Liên hệ 

42 Ống 

8 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P28 

1.3 

cm 

Liên hệ 

36 Ống 

9 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P35 

1.3 

cm 

Liên hệ 

30 Ống 

10 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P42 

1.3 

cm 

Liên hệ 

25 Ống 

11 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P48 

1.3 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

12 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P54 

1.3 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 
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13 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P60 

1.3 

cm 

Liên hệ 

18 Ống 

14 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P76 

1.3 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

15 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P89 

1.3 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

16 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P114 

1.3 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

17 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P140 

1.3 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

18 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P165 

1.3 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-

  DÀY 1.9 cm       

Liên 

hệ 

1 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P6 

1.9 

cm 

Liên hệ 

49 Ống 

2 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P10 

1.9 

cm 

Liên hệ 

42 Ống 

3 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P13 

1.9 

cm 

Liên hệ 

36 Ống 

4 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P16 

1.9 

cm 

Liên hệ 

36 Ống 

5 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P19 

1.9 

cm 

Liên hệ 

30 Ống 

6 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P22 

1.9 

cm 

Liên hệ 

25 Ống 

7 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P25 

1.9 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

8 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P28 

1.9 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

9 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P32 

1.9 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

10 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P35 

1.9 

cm 

Liên hệ 

16 Ống 
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11 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P42 

1.9 

cm 

Liên hệ 

16 Ống 

12 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P48 

1.9 

cm 

Liên hệ 

15 Ống 

13 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P54 

1.9 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

14 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P60 

1.9 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

15 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P76 

1.9 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

16 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P89 

1.9 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

17 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P114 

1.9 

cm 

Liên hệ 

6 Ống 

18 

Ống superlon cách nhiệt bảo ôn - 

183cm  P140 

1.9 

cm 

Liên hệ 

6 Ống 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-

  DÀY 25MM       

Liên 

hệ 

1 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P10 

2.5 

cm 

Liên hệ 

30 Ống 

2 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P13 

2.5 

cm 

Liên hệ 

24 Ống 

3 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P16 

2.5 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

4 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P19 

2.5 

cm 

Liên hệ 

20 Ống 

5 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P22 

2.5 

cm 

Liên hệ 

18 Ống 

6 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P28 

2.5 

cm 

Liên hệ 

16 Ống 

7 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P35 

2.5 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

8 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P42 

2.5 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 
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9 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P48 

2.5 

cm 

Liên hệ 

10 Ống 

10 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P54 

2.5 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

11 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P60 

2.5 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

12 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P76 

2.5 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

13 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P89 

2.5 

cm 

Liên hệ 

6 Ống 

14 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P114 

2.5 

cm 

Liên hệ 

4 Ống 

15 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P140 

2.5 

cm 

Liên hệ 

3 Ống 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-

  DÀY 3.2 cm       

Liên 

hệ 

1 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P16 

3.2 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

2 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P19 

3.2 

cm 

Liên hệ 

12 Ống 

3 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P22 

3.2 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

4 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P28 

3.2 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

5 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P35 

3.2 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

6 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P42 

3.2 

cm 

Liên hệ 

9 Ống 

7 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P48 

3.2 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

8 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P54 

3.2 

cm 

Liên hệ 

8 Ống 

9 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P60 

3.2 

cm 

Liên hệ 

6 Ống 
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10 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P76 

3.2 

cm 

Liên hệ 

4 Ống 

11 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P89 

3.2 

cm 

Liên hệ 

4 Ống 

12 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P114 

3.2 

cm 

Liên hệ 

4 Ống 

13 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt 

Superlon Malaysia - 183cm  P140 

3.2 

cm 

Liên hệ 

3 Ống 

ỐNG SUPERLON CÁCH NHIỆT BẢO ÔN-  DÀY 

38MM       

Liên 

hệ 

1 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm   P60 38mm 

Liên 

hệ 
6 Ống 

2 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm  P76 38mm 

Liên 

hệ 
4 Ống 

3 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm  P89 38mm 

Liên 

hệ 
4 Ống 

4 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm  P114 38mm 

Liên 

hệ 
3 Ống 

5 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm  P140 38mm 

Liên 

hệ 
3 Ống 

6 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt Superlon 

Malaysia - 183cm  P165 38mm 

Liên 

hệ 
3 Ống 

 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ KIẾN NAM 

Địa chỉ: Số 91, Đường Hồ Văn Long - Khu phố 1 P. Bình Hưng Hòa B - Q. Bình Tân - 

TP.HCM 

Điện Thoại: (028).6260.3380 - (028).6260.3382 

Hotline: 0938.045.739 

Fax: (028).6260.3381 

Email: namcachnhiet@gmail.com 
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